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Kính gửi:  Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Cà Mau, Hà Nội, Hải 

Phòng, Kiên Giang, lạng Sơn, Nghệ An, Quảng 

Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh 

Hóa, Yên Bái. 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 48  trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly và 

có kết quả xét nghiệm âm tính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: Ngày 16, 17 và 18/4/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh. 

- Nhập cảnh từ nước: Lào, Thái Lan, Philippin.  

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh thông báo cho y tế các địa phương thực hiện theo 

dõi, giám sát 14 ngày tiếp theo sau khi hoàn thành thời gian cách ly./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân kết thúc thực hiện biện pháp cách ly y tế tại Khu nhà ở thí điểm cho công nhân 

 và người lao động thuê tại Khu kinh tế Vũng Áng của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Quyết định số 1303/SYT-NVY ngày 29   /4/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
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thành phố, thị 

xã 

Tỉnh 

1  Huỳnh Thị Diệp 1993 Nữ Quách Phẩm Bắc Đầm Dơi Cà Mau Thái Lan 04/4/2021 18/4/2021 0986696401   

2  Trần Tuấn Anh 1991 Nam Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội Lào 02/4/2021 16/4/2021 0975989293   

3  Trần Thị Hiền 1988 Nữ Tứ Liên Tây Hồ Hà Nội Lào 02/4/2021 16/4/2021   0941547777 

4  Hoàng Cao Thành 1978 Nam Tứ Liên Tây Hồ Hà Nội Lào 02/4/2021 16/4/2021 0941547777   

5  Nguyễn Thị Hoa 1991 Nữ Vân Tảo Thường Tín Hà Nội Lào 02/4/2021 16/4/2021 0969525930   

6  Lê Văn Tuấn 1972 Nam Kim Đô Đông Anh Hà Nội Lào 04/4/2021 18/4/2021 0327648779   

7  Vương Hữu Thắng 1977 Nam Đằng Giang Ngô Quyền Hải Phòng Philippin 03/4/2021 17/4/2021 0367180342   

8  Nguyễn Hữu Dễ 1979 Nam Mỹ Hiệp Sơn Hòn Đất Kiên Giang Lào 04/4/2021 18/4/2021     

9  Triệu Văn Cường 1990 Nam Quyết Thắng Hữu Lung Lạng Sơn Lào 04/4/2021 18/4/2021     

10  Vi Thị Thơm 1995 Nữ Hữu Kiệm Kỳ Sơn Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021 0983327160   

11  Nguyễn Bá Ánh 1979 Nam Xuân Lâm Nam Đàn Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021   0335991259 

12  Trần Văn Thanh 1974 Nam Nam Thanh Nam Đàn Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021 0375820125   

13  Cao Văn Hòa 1972 Nam Nghĩa Thuận Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021 0982291777   

14  Trương Công Ngọc 1992 Nam Nghĩa Mỹ Thái Hòa Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021 0866405093   

15  Trần Văn Bảng 1967 Nam Hồi Môn Thái Hòa Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021   0975073731 

16  Đặng Đình Tuấn 1991 Nam Đông Hiến Thái Hòa Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021   0375000119 

17  Nguyễn Văn Quý 1993 Nam Thanh Văn Thanh Chương Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021 0343203733   

18  Phan Thế Ninh 1958 Nam Trường Thi TP Vinh Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021 0985803537   



19  Lương Thị Quy 1987 Nữ Xá Lượng Tương Dương Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021   0368796787 

20  Kha Văn Anh 1989 Nam Yên Hòa Tương Dương Nghệ An Lào 02/4/2021 16/4/2021 0829890350   

21  Đặng Văn Phong 1992 Nam Diễn Trung Diễn Châu Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021   0977900670 

22  Ngô Trí Tư 1983 Nam Tràng Sơn Đô Lương Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021 0399886737   

23  Võ Văn Lợi 1976 Nam Nam Thanh Nam Đàn Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021 0366268744   

24  Trịnh Ngọc Hiếu 1998 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021 0969125703   

25  Trịnh Ngọc Huê 1974 Nam Nghĩa Lộc Nghĩa Đàn Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021 0973193853   

26  Lương Thị Hường 1989 Nữ Tiền Phong Quế Phong Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021   0812798889 

27  Vũ Văn Thắng 1984 Nam Châu Hội Quỳnh Châu Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021 0971438707   

28  Hồ Thị Hường 1970 Nữ Quỳnh Tân Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021 0965297853   

29  Lê Danh Sơn 2019 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021     

30  Hoàng Tùng Lâm 1990 Nam Hưng Bình TP Vinh Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021 0867406914   

31  Dương Việt Hùng 1979 Nam Đông Vĩnh TP Vinh Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021   0918108179 

32  Phan Thị Mẫn 1970 Nữ Nhân Thành Yên Thành Nghệ An Lào 04/4/2021 18/4/2021 0973282713   

33  Hồ Thiết 1999 Nam Dân Hóa Minh Hóa Quảng Bình Lào 02/4/2021 16/4/2021 0828728237   

34  Hồ Hóa 1999 Nam Trọng Hóa Minh Hóa Quảng Bình Lào 02/4/2021 16/4/2021 0392756440   

35  Cao Tất Thành 1992 Nam Đồng Lê Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 02/4/2021 16/4/2021 0976399194   

36  Nguyễn Minh Ngọc 1985 Nam Đồng Lê Tuyên Hóa Quảng Bình Lào 02/4/2021 16/4/2021   0977178570 

37  Trần Văn Hải 2000 Nam Hải Hòa Móng Cái Quảng Ninh Lào 04/4/2021 18/4/2021 0348655382   

38  Cao Mạnh Cường 1996 Nam Vũ Ninh Kiến Xương Thái Bình Lào 02/4/2021 16/4/2021 0974874197   

39  Lê Mạnh Thưởng 1985 Nam Tân Long TP Thái Nguyên Thái Nguyên Philippin 03/4/2021 17/4/2021 0988118636   

40  Ngọc Văn Bằng 1976 Nam Bình Long Võ Nhai Thái Nguyên Lào 04/4/2021 18/4/2021     

41  Lưu Thị Chinh 1996 Nữ Thọ Lâm Thọ Xuân Thanh Hóa Lào 02/4/2021 16/4/2021 0385814047   

42  Đoàn Thị Gái 1979 Nữ Thiệu Khánh TP Thanh Hóa Thanh Hóa Lào 02/4/2021 16/4/2021     

43  Mai Thị Hiền 1990 Nữ Đông Tin Đông Sơn Thanh Hóa Lào 04/4/2021 18/4/2021 0985775197   

44  Nguyễn Thị Lệ 1963 Nữ Trung Sơn TP Thanh Hóa Thanh Hóa Thái Lan 04/4/2021 18/4/2021 0388041063   



45  Lê Văn Thực 1983 Nam Định Tăng Yên Định Thanh Hóa Thái Lan 04/4/2021 18/4/2021   0988684350 

46  Lò Thị Thủy 1999 Nữ Anh Sơn Văn Chấn Yên Bái Lào 04/4/2021 18/4/2021 0964573643   

47  Hoàng Thị Hương 2001 Nữ Gia Hội Văn Chấn Yên Bái Lào 04/4/2021 18/4/2021   0358672232 

48  Chu Thị Ngà 2002 Nữ Gia Hội Văn Chấn Yên Bái Lào 04/4/2021 18/4/2021 0334281936   

 

 

Danh sách này có 48  người./. 
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